
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH
LĨNH 

VỰC

1
HỘ KINH DOANH 

HUY HOÀNG 1

406 Hương Lộ 2, phường Bình Trị 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt bò, thịt heo, thịt gà, 

thủy hải sản và rau củ quả

Nông 

nghiệp

2

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN UPZENT - CỬA 

HÀNG TEMMART

31/5 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh 

Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: 

bánh kẹo, nước giải khát, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, mì ăn liền, đồ hộp, 

gia vị, ngũ cốc, thực phẩm khô, thực 

phẩm đông lạnh, thực phẩm chế biến 

sẵn và các loại thực phẩm tiêu dùng 

khác

Công 

thương

3
CÔNG TY TNHH TM - 

DV HỮU HƯNG

Số 4 Đường 12G, Khu TĐC Phong 

Phú 4, Ấp 11, xã Bình Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ các loại gạo, nếp, đậu
Công 

thương

4
HỘ KINH DOANH 

YẾN GẠO
84 đường số 15, phường Tân hưng Buôn bán cá, mực

Nông 

nghiệp

5
HỘ KINH DOANH LÊ 

DŨNG

Sạp 10, khu vực rau cá thịt, chợ Vũng 

Tàu, phường Vũng Tàu
Bán thủy sản tươi khô, đông lạnh

Nông 

nghiệp

6

HỘ KINH DOANH 

THỦY SẢN MINH 

SONG

335C3 đường Trần Phú, phường Vũng 

Tàu
Bán lẻ rau, quả, đậu hũ

Nông 

nghiệp

7
HỘ KINH DOANH 

TRẦN THỊ HOA

Quầy số 03 Khu B chợ Vũng Tàu, 

phường Vũng Tàu
Mua bán trái cây

Nông 

nghiệp

8

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 30 - CÔNG 

TY TNHH JOYCO 

RETAIL 

OPERATIONS

1016/41 (S49-2) Nguyễn Văn Linh, lầu 

1 (tầng 2) Khu Sky Garden 3–R1–3, 

Phường Tân Hưng

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bánh mứt kẹo, sữa chế biến, sữa bột, 

nước giải khát, gia vị, mì, rượu, trà, cà 

phê, sản phẩm từ thịt, sản phẩm từ 

thủy sản, sản phẩm từ rau củ quả, sản 

phẩm từ trứng, ngũ cốc, tàu hũ)

Công 

thương

9
HỘ KINH DOANH 

HANA BAKERY

Thửa đất số 146, Tờ bản đồ số 32, Tổ 

6, khu phố Long Bình, phường Tân 

Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột
Công 

thương

10

HỘ KINH DOANH 

TRẦN NGỌC NHƯ 

QUỲNH

Quầy 52 Chợ thực phẩm tươi sống, 

phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán thịt heo
Nông 

nghiệp

11
HỘ KINH DOANH 

TRẦN MAI HOA

Quầy 8 Chợ thực phẩm tươi sống, 

phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán thịt heo
Nông 

nghiệp

12
HỘ KINH DOANH ÂU 

VĂN BÌNH

Quầy 53 Chợ thực phẩm tươi sống, 

phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán thịt heo
Nông 

nghiệp

13
HỘ KINH DOANH ÂU 

THANH PHƯỚC

Quầy 7 Chợ thực phẩm tươi sống, 

phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán thịt heo
Nông 

nghiệp

14

HỘ KINH DOANH 

TRỊNH THỊ NGỌC 

HẠNH

Ô số 44, Chợ Cá, Đinh Bộ Lĩnh, khu 

phố Phú Cường 7, phường Thủ Dầu 

Một, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn cá, tôm, cua, mực và các loại 

hải sản tươi sống

Nông 

nghiệp

15
HỘ KINH DOANH VŨ 

VĂN ĐÃNG

Số 47A, Đường số 164, Tổ 6, Ấp 5, xã 

Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất hủ tíu
Công 

thương

16
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN PHI PHỤNG

5 Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 47, Khu 7, phường 

Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương

Bán buôn rau, củ, quả, trái cây
Nông 

nghiệp

17

HỘ KINH DOANH 

CỬA HÀNG BÁNH Á 

CHÂU ABC

459 Đại Lộ Bình Dương, phường Thủ 

Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột

Công 

thương

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP 

(Đính kèm Tờ trình số             /TTr-QLHN ngày       /      /2026)



18

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 8 - CÔNG TY 

TNHH JOYCO 

RETAIL 

OPERATIONS

456A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bánh mứt kẹo, sữa chế biến, sữa bột, 

nước giải khát, gia vị, sản phẩm từ rau 

củ quả, trứng, ngũ cốc, thủy sản…)

Công 

thương

19
LÒ BÁNH MÌ KHANG 

NGỌC

Số nhà 01, đường ĐT741, Tổ 3, ấp 

Bình Thắng, xã An Bình, huyện Phú 

Giáo, tỉnh Bình Dương

Sản xuất bánh mì, bánh bông lan
Công 

thương

20
CÔNG TY TNHH 

CHEFS MARKET

94 Đường số 2 KDC Bình Hưng, Xã 

Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bột, tinh bột, gia vị, rau củ quả và các 

sản phẩm rau, củ, quả, sữa chế biến và 

các sản phẩm từ sữa, thịt và các sản 

phẩm từ thịt, thủy sản và các sản phẩm 

từ thủy sản, bánh, mứt, kẹo, nước giải 

khát, trà, cà phê)

Công 

thương

21
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ VÂN

Sạp 108T chợ Tân Định, phường Tân 

Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mua bán rau cải
Nông 

nghiệp

22
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THANH TÚ

751/72/43 Hồng Bàng, phường Bình 

Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán hải sản

Nông 

nghiệp

23

HỘ KINH DOANH 

TIỆM BÁNH HẠT 

ĐẬU

525E, đường 3/2, khu phố Nguyễn 

Trãi, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh bánh
Công 

thương

24

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ SÁU 

NHỎ

A16/62A ấp 1, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Chánh

Mua bán thủy sản: cá bạc má, cá ngân, 

cá nục, cá đổng, cá mó, cá ngừ, cá 

Basa, phi lê cá Basa, cá điêu hồng, cá 

lóc, cá trê, cá rô phi, cá rô đồng, cá hú, 

cá thác lác, cá chẽm, cá chim, cá bóp, 

cá cơm, cá đối, cá tra, cá thu, cá chỉ 

vàng, cá tráo, cá kèo, cá cờ, lươn, ếch, 

hến, ốc, mực, cua xay, cá tầm, cá bóng 

mú, cá tai tượng, cá chép, cá bông lao, 

tôm

Nông 

nghiệp

25
HỘ KINH DOANH 10 

HÒA

27/8 Văn Thân, phường Bình Tiên, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ rong biển sấy khô

Nông 

nghiệp

26

HỘ KINH DOANH 

PHẠM THỊ NGỌC 

DIỄM

288 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ các loại gạo, nếp, đậu

Nông 

nghiệp

27

HỘ KINH DOANH 

CỬA HÀNG YẾN 

GẠO

172 Phạm Phú Thứ, phường Bình 

Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ các loại gạo, nếp, đậu

Nông 

nghiệp

28
HỘ KINH DOANH 

XUÂN HẠNH

85 Bạch Vân, phường 5, quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán thực phẩm tươi sống đóng gói đã 

qua kiểm dịch (thịt bò)

Nông 

nghiệp

29
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ THANH

Số 15/2, đường số 410, tổ 4B, Ấp 3, xã 

Củ Chi (Số 15/2, đường số 410, tổ 4B, 

Ấp 3, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ 

Chi)

Sản xuất, kinh doanh: bánh đa, bánh 

phở

Công 

thương

30
CÔNG TY TNHH ANH 

BẢO VIỆT NAM

18 Đường số 13A, Phường An Lạc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: 

mì, dầu, gia vị, bột, nước cốt dừa

Công 

thương

31

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 28 - CÔNG 

TY TNHH JOYCO 

RETAIL 

OPERATIONS

Căn TMDV số 0.03, Tầng 1, 2, Khối 

D, Khu TTTMDV và nhà ở (Chung cư 

Westgate), 98 Tân Túc , Xã Tân Nhựt, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bánh mứt kẹo, sữa chế biến, sữa bột, 

nước giải khát, gia vị, mì, rượu, trà, cà 

phê, sản phẩm từ thịt, sản phẩm từ 

thủy sản, sản phẩm từ rau củ quả, sản 

phẩm từ trứng, đường, ngũ cốc, tàu hũ)

Công 

thương



32

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI 

GÒN CO.OP - 

CO.OPSMILE 22 

PHONG PHÚ

22 Phong Phú, Phường Phú Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

Công 

thương

33

HỘ KINH DOANH 

BÁNH TRÁNG 

MINOFOOD

1570/19A Võ Văn Kiệt, phường Bình 

Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn thực phẩm (bánh tráng, muối 

ớt)

Công 

thương

34
HỘ KINH DOANH 

QUỲNH HƯƠNG

104 Phan Văn Hân, phường Gia Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột ( sản xuất 

bánh mì)

Công 

thương

35
HỘ KINH DOANH 

GIA AN DELIGHTS

221/4 Phạm Văn Chí, phường Bình 

Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất và mua bán bánh kẹo các loại

Công 

thương

36

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI 

GÒN CO.OP - 

CO.OPSMILE 606 BA 

THÁNG HAI

606/51 Ba Tháng Hai, Phường Diên 

Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

Công 

thương

37
HỘ KINH DOANH BÉ 

ÁN 3

207/50B Hồ Học Lãm, phường An 

Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh ú

Công 

thương

38
CO.OPSMILE 284 LÝ 

THƯỜNG KIỆT

Số 284/9 Lý Thường Kiệt, Phường 14, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

Công 

thương

39
HỘ KINH DOANH 

ODYS KITCHEN

101/1 Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh: bánh ngọt, sữa chua

Công 

thương

40
HỘ KINH DOANH ĐỖ 

THANH KIỀU

Thửa đất số 31, tờ bản đồ số 28, tổ 2, 

khu phố Uyên Hưng 3, phường Tân 

Uyên

Kinh doanh thịt
Nông 

nghiệp

41
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ THANH

409 đường 27/4, Khu phố 4 Phước 

Hưng, Phường Bà Rịa
Bán buôn trứng gia cầm

Nông 

nghiệp

42
HỘ KINH DOANH 

TRIỆU MỸ NHÂN

F1-061 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản tươi sống

Nông 

nghiệp

43
HỘ KINH DOANH 

PHAN HỮU AN

TSN007 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Bán buôn khoai sắn

Nông 

nghiệp

44

HỘ KINH DOANH 

CỬA HÀNG YẾN 

GẠO

100 Nguyễn Thị Tần, phường Chánh 

Hưng
Bán lẻ các loại gạo, nếp, đậu

Nông 

nghiệp

45

HỘ KINH DOANH 

LÂM THỊ THANH 

MAI BĐ

F3-007 + F3-009 + F3-001 Chợ đầu 

mối nông sản thực phẩm Bình Điền, 

phường Bình Đông

Bán buôn thủy hải sản
Nông 

nghiệp

Tổng số: 45
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